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Tóm tắt 

Thời đại ngày nay, việc phát triển năng lực số cho đội ngũ viên chức đang giữ vai trò 

then chốt trong tiến trình chuyển đổi số ở nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Đối với ngành giáo 

dục, đặc biệt là các cơ sở giáo dục đại học, việc phát triển năng lực số cho đội ngũ viên chức 

cần phải được quan tâm hàng đầu. Trong giáo dục đại học, chuyển đổi số không chỉ tác động 

đến việc dạy và học của giảng viên và sinh viên, mà còn tác động nhiều đến năng lực số của 

đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành tại các cơ sở giáo dục đại học. Trong bài viết đã hệ thống 

hóa, tổng hợp các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời tổng hợp, phân 

tích các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước để nhận ra những vấn đề lý luận về năng 

lực số, phát triển năng lực số cho đội ngũ viên chức quản lý ở các cơ sở giáo dục đại học. Kết 

quả nghiên cứu chỉ ra “khoảng trống" đó là chưa có đề xuất các giải pháp nhằm phát triển 

năng lực số cho đội ngũ viên chức quản lý ở các cơ sở giáo dục đại học, đồng thời gợi mở 

hướng nghiên cứu tiếp theo, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và đáp ứng yêu cầu chuyển 

đổi số quốc gia cũng như đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay. 

Từ khóa: Chuyển đổi số, khung năng lực số, năng lực số, phát triển năng lực số. 
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Abstract 

Nowadays, developing digital competency for officers plays a key role in the digital 

transformation process across many industries and sectors. In the education sector, especially 

higher education institutions, developing this competency for officer needs to be a top priority. 

In higher education, digital transformation not only affects the teaching and learning of 

lecturers and students, but also significantly impacts the digital competency of administrative 

and managerial officers. This article systematizes and synthesizes the Party and State's 

guidelines and policies, while also synthesizing and analyzing domestic and international 

research to identify theoretical issues regarding digital competence and the development of 

digital competence for management officers in higher education institutions. The research 

results point to a "gap" in the lack of proposed solutions for developing digital competence 

for management officer in higher education institutions, and at the same time suggest further 

research directions, contributing to improving management efficiency and meeting the 

requirements of national digital transformation as well as educational innovation in the 

current period. 

Keywords: Digital transformation, digital competence framework, digital competence, 

developing digital competence. 
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1. Giới thiệu 

Chuyển đổi số (CĐS) trong giáo dục là quá trình thay đổi văn hóa, tổ chức và hoạt động 

của một cơ sở giáo dục thông qua việc tích hợp các công nghệ số, các quy trình, tài liệu số và 

năng lực số của tất cả nhân sự tham gia vận hành toàn bộ các hoạt động của cơ sở giáo dục đó. 

Bộ Chính trị đã đề cao tầm quan trọng việc phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo 

và đã xác định CĐS đang là yếu tố quyết định đến việc phát triển mọi lĩnh vực và xem đây là 

điều kiện tiên quyết, là thời cơ tốt nhất để nước ta phát triển giàu mạnh, hùng cường trong kỷ 

nguyên mới. Do đó, việc CĐS quốc gia phải là đột phá quan trọng hàng đầu, phải là động lực 

chính để thúc đẩy phát triển mọi lĩnh vực của đất nước, trong đó lĩnh vực giáo dục được đặc 

biệt chú trọng, nhằm ngăn chặn nguy cơ tụt hậu, đưa đất nước ta phát triển bứt phá, giàu mạnh 

trong thời đại mới (Ban Chấp hành Trung ương, 2024). 

Bộ Thông  tin và Truyền thông xác định, CĐS không chỉ đơn thuần là việc áp dụng 

khoa học, công nghệ vào đời sống, xã hội, mà còn liên quan đến việc thay đổi tổng thể, toàn 

diện về tư duy, cách sống, cách làm việc trong mọi hoạt động của cá nhân, tổ chức (Bộ Thông  

tin và Truyền thông, 2020). Marks & cs. (2021) cho rằng, trong giáo dục, để tận dụng hết tiềm 

năng của công nghệ số và CĐS thành công, cần phải có sự thay đổi từ cấu trúc khung của cả 

hệ thống đến quy trình hoạt động trong ngành giáo dục và giải pháp tiếp cận giáo dục. Đối với 

CĐS trong giáo dục đại học (GDĐH), tác giả cho rằng, không chỉ là việc ứng dụng công nghệ 

vào các hoạt động của người dạy và người học, mà còn phải thay đổi cách thức tổ chức và 

quản lý, điều hành trong các cơ sở giáo dục. Từ đó cho thấy, để CĐS trong cơ sở giáo dục 

thành công thì việc phát triển năng lực số cho đội ngũ viên chức quản lý là yếu tố rất quan 

trọng. 

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về CĐS, năng lực số trong giáo dục và phát triển 

năng lực số cho đội ngũ viên chức quản lý giáo dục được công bố trên các tạp chí trong nước 

và quốc tế, từ đó cung cấp cơ sở lý luận cần thiết để định hướng cho các nghiên cứu về phát 

triển năng lực số cho đội ngũ viên chức quản lý ở các trường đại học, cao đẳng trong tương lai 

nhằm trả lời hai câu hỏi nghiên cứu: (1) Các nghiên cứu về phát triển năng lực số cho đội ngũ 

viên chức quản lý giáo dục đã tập trung vào những nội dung nào?; (2) Khoảng trống trong 

nghiên cứu về phát triển năng lực số cho đội ngũ viên chức quản lý ở các cơ sở GDĐH là gì? 

2. Nội dung 

2.1. Phương pháp nghiên cứu 

Chúng tôi sử dụng phương pháp nghiên cứu tổng quan để tổng hợp, phân tích các kết 

quả nghiên cứu trước về CĐS trong giáo dục và phát triển năng lực số cho đội ngũ viên chức 

quản lý giáo dục. Đồng thời để xác định các nghiên cứu tiềm năng, nhóm nghiên cứu triển 

khai tìm kiếm từ các nguồn dữ liệu đáng tin cậy trong và ngoài nước, như: ScienceDirect, Web 

of Science, Google Scholar. Bên cạnh đó, chúng tôi đã sử dụng một số công cụ hỗ trợ tìm kiếm 

khác như: Google Search, Microsoft Bing, Yahoo! Search để tìm kiếm các kết quả nghiên cứu, 

các văn bản được công bố hoặc ban hành có giới hạn thời gian từ năm 2018 đến năm 2025. 

Nhóm nghiên cứu đã lựa chọn các văn bản, các nghiên cứu trước phù hợp, dựa trên các 

tiêu chí: (1) Các văn bản chỉ đạo, điều hành của Đảng, nhà nước về phát triển công nghệ số và 

CĐS trong lĩnh vực giáo dục; (2) Các nghiên cứu trước được viết bằng tiếng Việt và tiếng 

Anh; (3) Các nghiên cứu về CĐS trong giáo dục, về năng lực số và phát triển năng lực số trong 

giáo dục. Các nghiên cứu có nội dung trùng lặp trên các cơ sở dữ liệu số, có nội dung bản báo 

cáo không được tìm thấy đầy đủ đều được loại bỏ. Kết quả, nhóm nghiên cứu đã chọn và tổng 

hợp, phân tích, so sánh từ 36 bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí có thẩm định, các 

bài viết đăng trên các tạp chí có chỉ số của các hội thảo trong và ngoài nước và các văn bản 

chính thống được ban hành bởi các cơ quan Đảng và nhà nước ta. 
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2.2. Nghiên cứu về chuyển đổi số trong giáo dục đại học và phát triển năng lực số 

cho đội ngũ viên chức quản lý giáo dục 

2.2.1. Nghiên cứu về chuyển đổi số trong giáo dục đại học 

Chương trình CĐS quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bằng Quyết định số 

749/QĐ-TTg. Theo đó, ngành giáo dục phải được ưu tiên CĐS thứ hai chỉ sau ngành y tế. Điều 

này cho thấy tầm quan trọng của việc CĐS trong giáo dục (Thủ tướng Chính phủ, 2020). Cùng 

với đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông 

tin (CNTT) và CĐS trong giáo dục và đào tạo nhằm cải cách giáo dục và thúc đẩy CĐS trong 

lĩnh vực giáo dục. Mục tiêu của đề án là cải thiện phương pháp dạy và học, biến môi trường số 

trở thành môi trường hoạt động giáo dục hằng ngày cho người dạy và người học (Thủ tướng 

Chính phủ, 2022). Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tăng cường ứng dụng CNTT và CĐS trong giáo 

dục, đồng thời tăng cường đào tạo kỹ năng sử dụng CNTT cho người dạy và người học trong 

việc dạy và học trực tuyến, đánh giá chất lượng giáo dục và thủ tục hành chính (Thủ tướng Chính 

phủ, 2022). Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã ban hành Thông tư số 30, quy định 

về ứng dụng CNTT trong đào tạo trực tuyến đối với GDĐH. Thông tư cũng đã quy định rõ 

yêu cầu tối thiểu đối với các cơ sở GDĐH phải bảo đảm về nhân lực để triển khai việc đào tạo 

trực tuyến, cũng như yêu cầu phần mềm phục vụ, học liệu điện tử, hạ tầng kỹ thuật,… phải 

đáp ứng yêu cầu đào tạo trực tuyến (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2023). 

Theo tác giả Phung (2021) đã chỉ ra, CĐS trong GDĐH được hiểu là trong tất cả các 

mặt công tác: quản trị, quản lý, điều hành, giảng dạy, học tập và cả công tác kiểm tra, đánh giá 

kết quả học tập đều phải được CĐS. Trong đó, công tác quản trị bao gồm việc số hóa thông 

tin, tạo lập hệ cơ sở dữ liệu có tính liên thông quy mô lớn để vận hành, dự báo và hỗ trợ ra 

quyết định trong điều hành một cách hiệu quả và nhanh chóng. Liên quan đến việc số hóa, 

nghiên cứu của Teker & cs. (2022) đã xem xét cách số hóa làm ảnh hưởng và thay đổi GDĐH 

như thế nào. Nghiên cứu này tập trung vào tình hình hiện tại của các trường đại học, các quy 

trình hiện tại của họ và những gì họ cần làm để thực hiện số hóa. Nghiên cứu nhằm mục đích 

trình bày lộ trình để các trường đại học tích hợp và tổ chức những thay đổi quan trọng này vào 

các chiến lược của họ, bằng cách xem xét quá trình CĐS ảnh hưởng đến tầm nhìn của các 

trường đại học. Các trường đại học cần tạo sự khác biệt thông qua các mô hình kinh doanh 

mới nổi trong một lĩnh vực GDĐH đầy cạnh tranh như hiện nay. Các cơ sở GDĐH phải biết 

thích ứng với những thay đổi công nghệ mới để phát triển một cách bền vững. Nhóm tác giả 

đã đưa ra kết luận rằng, một trường đại học nên là một phần của các xu hướng công nghệ hiện 

đại và đưa số hóa vào các chiến lược của mình, để có khả năng cạnh tranh trong hiện tại và 

tương lai. Một số giải pháp CĐS trong trường đại học cũng được nhóm tác giả nêu ra và 

khuyến nghị các trường cần tập trung phát triển để thúc đẩy quá trình CĐS đạt hiệu quả. Bài 

báo của Castro-Benavides & cs. (2020) đã tóm tắt những đặc điểm đặc biệt của quá trình triển 

khai CĐS đã diễn ra trong các trường đại học. Mười chín bài báo từ năm 1980 đến 2019 đã 

được xác định trong văn bản có liên quan và sau đó được phân tích chi tiết. Kết quả nghiên 

cứu cho thấy, đây là một lĩnh vực mới nổi, chưa có đề xuất mô hình CĐS trong trường đại học 

nào được phát triển với quy mô toàn diện, do đó các trường đại học cần nỗ lực nghiên cứu tiếp 

tục về CĐS trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghệ 4.0 đang diễn ra. 

Đối với tác giả Phạm (2021) thì cho rằng, CĐS trong GDĐH như là một quá trình toàn 

diện, yêu cầu sự thay đổi công nghệ số trên mọi mặt, từ cách thức tổ chức đến toàn bộ các hoạt 

động trong cơ sở giáo dục. Tuy nhiên, quá trình này được cho là khó khăn và phức tạp. Theo 

đó, đa phần chỉ quan tâm tập trung chủ yếu vào lĩnh vực giảng dạy và học tập. Do những thách 

thức, khó khăn và cơ hội khác nhau, nên việc CĐS trong GDĐH đang diễn ra với các cách 

thức và quy mô khác nhau trên thế giới. Bằng cách áp dụng phân tích SWOT (Strengths-Điểm 

mạnh, Weaknesses-Điểm yếu, Opportunities-Cơ hội và Threats-Thách thức) vào việc CĐS 
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trong GDĐH tại Việt Nam, bài viết của tác giả đã nhận ra hai vấn đề quan trọng và đề xuất 

cách giải quyết cho chúng. Thứ nhất, vấn đề liên quan đến quản lý nhà nước, nghiên cứu cách 

thức để chủ trương CĐS trong GDĐH tại Việt Nam không chỉ là tuyên bố tham vọng mà còn 

được thực hiện. Thứ hai, việc cần cải tiến quản trị GDĐH như thế nào để đưa ra sự hướng dẫn 

và thúc đẩy quá trình CĐS trong các trường học đạt hiệu quả. Tác giả Phùng (2021) thì cho 

rằng, CĐS trong GDĐH là việc áp dụng công nghệ số để thay đổi các hoạt động của doanh 

nghiệp. Tuy nhiên, việc áp dụng công nghệ không chỉ đơn giản là sử dụng CNTT trong công 

việc, mà còn liên quan đến việc kết nối dữ liệu, liên thông quy trình vận hành giữa các doanh 

nghiệp và các quốc gia trên môi trường số. Theo tác giả, để thành công, các trường đại học 

cần bắt đầu bằng việc CĐS trong quản trị nhà trường. Trong thời đại Cách mạng công nghệ 

4.0, các trường đại học trên thế giới đã nắm bắt và tiến hành CĐS và đã mang lại những kết 

quả đáng kể. Trong khi đó, các trường đại học, cao đẳng tại Việt Nam đang ở giai đoạn ban 

đầu, còn chưa đồng đều trong quá trình CĐS giữa các nhà trường. Theo ý kiến của Vũ (2021), 

CĐS trong các trường đại học hiện nay đang diễn ra mạnh mẽ với nhiều mô hình và chiến lược 

khác nhau nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, quản lý và nghiên cứu. Những mô hình này 

không chỉ mang lại cơ hội lớn mà còn đặt ra thách thức về nguồn lực, hạ tầng công nghệ và 

khả năng thích ứng của đội ngũ giảng viên. Tác giả bài viết đã giới thiệu một số mô hình phổ 

biến như: (1) Mô hình liên kết Viện - Trường - Doanh nghiệp: Đây là mô hình kết hợp giữa 

các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp để tạo ra hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. 

Mô hình này không chỉ thúc đẩy nghiên cứu khoa học mà còn ứng dụng công nghệ số vào thực 

tiễn, giúp các trường đại học tăng cường năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế; (2) Mô hình 

giáo dục số hóa toàn diện: Các trường đại học đang triển khai hệ thống quản lý học tập trực 

tuyến, thư viện số, phòng thí nghiệm ảo và nền tảng trí tuệ nhân tạo. Điều này giúp cá nhân 

hóa trải nghiệm học tập, nâng cao chất lượng giảng dạy và mở rộng khả năng học tập linh hoạt 

cho sinh viên; (3) Mô hình quản lý và lưu trữ số: Một số trường đại học tập trung vào việc xây 

dựng hệ thống lưu trữ hiện đại, ứng dụng CNTT để quản lý dữ liệu và tài liệu số. Điều này 

không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý mà còn đảm bảo tính bảo mật và khả năng truy xuất dữ 

liệu lớn; (4) Mô hình đào tạo kết hợp trực tuyến và trực tiếp: Các trường đại học đang áp dụng 

hình thức học tập kết hợp, vừa giảm chi phí vừa tăng chất lượng đào tạo. 

Nhằm xây dựng một khung lý thuyết về CĐS, Lê và Nguyễn (2022) đã đề xuất một 

phương pháp tiếp cận toàn diện, dựa trên việc tổng hợp và phân tích các nghiên cứu tiêu biểu 

về CĐS. Từ đó, các chiến lược phù hợp được đề xuất để áp dụng trong các công ty và các cơ 

sở giáo dục, đặc biệt là các trường đại học, cao đẳng, nhằm thúc đẩy quá trình CĐS của nhà 

trường đạt hiệu quả hơn. Trong khi đó, nhóm tác giả Nguyễn và Trịnh (2022) đã phân tích các 

khó khăn và thách thức mà các trường đại học ở Việt Nam đối mặt trong quá trình CĐS trong 

lĩnh vực GDĐH. Nghiên cứu đã đưa ra các giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo dựa trên 

việc phân tích kinh nghiệm quốc tế và tham khảo ý kiến từ các chuyên gia. Các giải pháp chủ 

yếu tập trung vào thay đổi nhận thức và tư duy, cải tiến thể chế, đổi mới mô hình quản lý, 

chương trình đào tạo, phát triển cơ sở dữ liệu hỗ trợ quá trình dạy và học, nhằm nâng cao chất 

lượng đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu Cách mạng công nghệ 4.0. Ở một góc độ 

khác, tác giả Kuzu (2020) đã nghiên cứu về hiện trạng chiến lược CĐS của 18 trường đại học 

trường đại học ở Thổ Nhĩ Kỳ (đây là các trường được xếp hạng trong danh sách 1.000 trường 

đại học hàng đầu trên thế giới), với phương pháp đánh giá bằng cách phân tích nội dung, tác 

giả cho rằng, chuyển đổi kỹ thuật số trong GDĐH không chỉ đơn thuần đề cập đến chuyển đổi 

công nghệ. Mục tiêu của CĐS là phải mở rộng điều này, phải xác định trước nhu cầu và hành 

vi của các bên có liên quan, đồng thời cung cấp dịch vụ giáo dục, dịch vụ xã hội phù hợp với 

nhu cầu người dùng. Điều này có nghĩa là số hóa toàn bộ, chẳng hạn như số hóa các dịch vụ 

cốt lõi, học giả và sinh viên với khả năng kỹ thuật số tiên tiến và hệ thống hỗ trợ quyết định 

có thể thích ứng với hoàn cảnh thay đổi hiện tại và tương lai. 
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Khi nghiên cứu về các xu hướng CĐS trong GDĐH, nhóm Abad-Segura & cs. (2020) 

đã nghiên cứu mức độ tác động khi áp dụng công nghệ mới trong vận hành ở các cơ sở GDĐH. 

Trong quá trình xem xét các tài liệu, nghiên cứu đã được tìm thấy cách giải quyết vấn đề này, 

với câu hỏi nghiên cứu liên quan đến việc xác định liệu sự tham gia của quản lý bền vững 

trong quá trình CĐS của trường đại học có tăng sự quan tâm trong sản xuất học thuật trong 

những năm gần đây hay không. Cùng hướng nghiên cứu này, nhóm của Nicola & cs. (2022) 

đã nghiên cứu và khám phá cách điều chỉnh đánh giá hiệu suất khi hoạt động của GDĐH 

chuyển sang các mô hình kỹ thuật số hóa. Tác giả bài báo đề xuất thiết kế một phương pháp 

nghiên cứu cho phép tính đến tác động mà việc áp dụng một số chiến lược và công cụ như học 

tập thông qua phục vụ cộng đồng (Service Learning - SL) có sự tham gia của sinh viên và hiệu 

suất tổng hợp của các chương trình GDĐH áp dụng học tập thích ứng (Adative Learning - 

AL). Kết quả của nghiên cứu này sẽ giúp các nhà nghiên cứu và quản lý GDĐH đánh giá tính 

hiệu quả của các sáng kiến học tập thích ứng mà họ dự định áp dụng. Đối với kết quả nghiên 

cứu của Phung (2021), đã mang lại cách nhìn tổng quan về CĐS trong giáo dục và đã cung 

cấp những đề xuất quan trọng cho các trường đại học, tác giả chỉ ra rằng: (i) các trường đại 

học phải xây dựng các chiến lược quan trọng liên quan đến chuyển đổi kỹ thuật số; (ii) lãnh 

đạo trường đại học nên áp dụng những quan điểm và chiến lược quản lý mới hướng tới CĐS; 

(iii) mỗi giảng viên, sinh viên và nhân viên được trang bị kỹ năng công nghệ hiện đại; (iv) văn 

hóa lãnh đạo kỹ thuật số mạnh mẽ cần được xây dựng ở mọi trường đại học; (v) hệ thống 

khung pháp lý cần được xây dựng bài bản để đảm bảo chất lượng đầu ra của chương trình 

giảng dạy. Khi nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình CĐS tại các trường đại học 

tại Thái Lan, nhóm Chanchira và Kulthida (2022) đã chỉ ra rằng, những tổ chức có thể chuyển 

đổi hiệu quả thành tổ chức số trong thời gian ngắn và có khả năng tự điều chỉnh cao với tình 

hình kinh tế xã hội mới sẽ đạt được lợi thế cạnh tranh. Nghiên cứu này được tiến hành để 

nghiên cứu các yếu tố đằng sau thành công của quá trình CĐS của các trường đại học Thái 

Lan. Với phương pháp nghiên cứu định lượng, dữ liệu được thu thập bằng cách sử dụng bảng 

câu hỏi được gửi cho 495 quản trị viên từ 6 trường đại học Thái Lan, trong đó có 303 quản trị 

viên cấp cao, 174 quản trị viên cấp trung và 18 quản trị viên cấp thấp. Với phương pháp phân 

tích thống kê và phân tích nhân tố xác nhận đã được thực hiện trên dữ liệu thu được, kết quả 

cho thấy 6 yếu tố ảnh hưởng đến thành công của quá trình CĐS của các trường đại học Thái 

Lan, đó là: (i) văn hóa số, (ii) chiến lược số, (iii) quy trình quản lý, (iv) lãnh đạo tổ chức, (v) 

công nghệ số và (vi) nhân viên. Kết quả này hữu ích cho các nhà quản lý hoặc cơ quan, tổ chức 

học thuật trong việc đưa ra định hướng rõ ràng hơn để thúc đẩy hoạt động của họ hướng tới 

thành công trong kỷ nguyên số. Tại Việt Nam, nhóm tác giả Nguyễn & cs. (2023) đã tập trung 

vào phân tích tình hình quản lý đào tạo trong bối cảnh CĐS tại Học viện quản lý giáo dục 

Quốc gia. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng, các đặc điểm của công tác quản lý đào tạo trong 

thời đại CĐS phải dựa trên 05 khía cạnh, đó là: lãnh đạo và chiến lược; cơ sở vật chất, hạ tầng 

công nghệ; quy định, hoạt động; con người; văn hóa tổ chức. Kết quả nghiên cứu này sẽ có ý 

nghĩa đối với các cơ sở GDĐH công lập đang ở giai đoạn đầu của quá trình CĐS. 

2.2.2. Tổng quan nghiên cứu về năng lực số trong giáo dục 

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 02, quy định về khung năng lực số cho 

người học, theo đó năng lực số là khả năng sử dụng công nghệ số để hoàn thành nhiệm vụ cụ 

thể hoặc để giải quyết vấn đề trong thực tiễn. Năng lực số đóng vai trò rất quan trọng trong 

việc cải thiện chất lượng giáo dục. Nó có ảnh hưởng mạnh mẽ đến cả người dạy và người học, 

cũng như quá trình quản lý và phát triển giáo dục. Năng lực số có ảnh hưởng đến một số khía 

cạnh nổi bật như: (i) Đổi mới phương pháp giảng dạy: Năng lực số giúp giáo viên ứng dụng 

CNTT và các công cụ số như bảng tương tác, phần mềm mô phỏng, và tài nguyên học tập trực 

tuyến để làm cho bài giảng sinh động, hấp dẫn hơn. Người dạy có thể cá nhân hóa quá trình 

nghiên cứu để phù hợp với nhu cầu và tốc độ của từng người học, từ đó cải thiện chất lượng 
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tiếp thu của người học. (ii) Tăng cường kỹ năng và sự tiếp cận của người học: Người học có 

khả năng truy cập vào các tài nguyên giáo dục toàn cầu qua Internet, tham gia các khóa học 

trực tuyến và phát triển kỹ năng nghiên cứu độc lập. (iii) Cải thiện quản lý giáo dục: Các công 

cụ số hóa giúp cán bộ quản lý dễ dàng theo dõi, đánh giá hiệu quả giảng dạy và quản lý nguồn 

lực một cách khoa học. (iv) Thúc đẩy bình đẳng giáo dục: Nhờ công nghệ số, người học từ 

các khu vực xa xôi có thể tiếp cận với những nguồn học liệu và chương trình giáo dục mà 

trước đây họ không có cơ hội tiếp cận. Tuy nhiên, sự hiệu quả của năng lực số cũng phụ thuộc 

vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ, đào tạo kỹ năng số cho người dạy, người học và 

đảm bảo quyền tiếp cận công bằng tới công nghệ (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2025). 

Tác giả Secker (2018) cho rằng, năng lực số đã được nói đến từ hơn hai thập niên trước 

và nó thường được xuất hiện cùng với các khái niệm như năng lực thông tin, năng lực truyền 

thông hay năng lực máy tính. Năng lực số là khả năng tập trung ứng dụng công nghệ vào thực 

tiễn thông qua thái độ, sự cảm nhận, tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, đổi mới sáng tạo. Có 

thể nói, hiện nay chúng ta đang sống trong thời đại số, xung quanh ta với một lượng thông tin 

khổng lồ tồn tại dưới dạng dữ liệu số, chính vì vậy chúng ta cần phải có khả năng nhận thức, 

tư duy phản biện phù hợp để đánh giá đúng đắn và sử dụng một cách hiệu quả trong tất cả các 

mối quan hệ đời sống hằng ngày, cũng như trong nghiên cứu và làm việc của mình. Còn theo 

quan điểm của Killen (2018), năng lực số có thể được xem là yếu tố đặc biệt quan trọng trong 

nghiên cứu và phát triển kỹ năng nghề nghiệp. Tác giả dự báo rằng, trong tương lai hầu hết 

các công việc của tất cả vị trí việc làm sẽ được số hóa, khả năng áp dụng công nghệ số là nhu 

cầu không thể thiếu ở mọi ngành nghề, mọi lĩnh vực. Khi bàn về phát triển văn hóa số cho sinh 

viên trong cơ sở GDĐH, tác giả Trần (2023) cho rằng, văn hóa số là tập hợp các giá trị, hành 

vi và thái độ của sinh viên liên quan đến việc tiếp nhận và áp dụng thông tin số, công nghệ số 

trong nghiên cứu và giao tiếp khi tham gia CĐS ở môi trường GDĐH. Tác giả cũng đưa ra đề 

xuất nội dung văn hoá số cho sinh viên đại học, gồm: Kiến thức về công nghệ; Kỹ năng quản 

lý thông tin; Năng lực sáng tạo và đổi mới; Kỹ năng kỹ thuật số; Đạo đức trực tuyến; Tinh 

thần hợp tác và chia sẻ; Tính năng động và thích nghi. 

Khi bàn về năng lực số của người dạy, nhóm nghiên cứu của Lubuva & cs. (2022) đã 

đánh giá trình độ năng lực CNTT của giảng viên và các yếu tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng 

năng lực sư phạm CNTT vào giảng dạy ở hai trường cao đẳng sư phạm. Họ đã áp dụng mức 

độ năng lực ICT từ Khung năng lực ICT dành cho giáo viên của UNESCO. Một bảng câu hỏi 

tự đánh giá được áp dụng để thu thập dữ liệu số liên quan đến 70 gia sư. Hai cuộc phỏng vấn 

nhóm tập trung có 8 người tham gia ở mỗi trường đại học trong số 70 người trả lời đã được sử 

dụng để thu thập dữ liệu định tính. Các phát hiện cho thấy rằng khả năng tiếp thu kiến thức ở 

mức cao, điều này biểu thị sự tự tin về các kỹ năng CNTT cơ bản. Khả năng đào sâu kiến thức 

còn thấp, thể hiện khả năng ứng dụng năng lực sư phạm ICT vào dạy học các môn học còn 

thấp. Kết quả hồi quy cho thấy thực tiễn có tác động tích cực đặc biệt đến việc dự đoán năng 

lực đào sâu kiến thức của gia sư. Những phát hiện này cho thấy rằng gia sư cần được đào tạo 

thực hành nhiều hơn trong việc áp dụng năng lực sư phạm CNTT vào thực tiễn lớp học của 

họ. Theo nhóm tác giả Hämäläinen & cs. (2020) thì nhận định rằng, trong bối cảnh công nghệ 

không ngừng phát triển, thách thức năng lực số của các chuyên gia giảng dạy, nghiên cứu này 

bổ sung cho các nghiên cứu trước đây bằng cách cung cấp bức tranh tổng thể về năng lực số 

của các chuyên gia giảng dạy. Nhóm tác giả đã sử dụng các mô hình hồi quy trên hai tập dữ 

liệu đánh giá quy mô lớn về giáo viên từ 11 quốc gia, cụ thể là Khảo sát quốc tế về giảng dạy 

và học tập (TALIS; n = 50800) và Chương trình đánh giá năng lực người lớn quốc tế (PIAAC; 

n = 2590), để điều tra thông qua lăng kính lý thuyết về năng lực số, về các kỹ năng, thái độ và 

kiến thức của các chuyên gia giảng dạy phân bổ và liên quan như thế nào, và chúng liên quan 

như thế nào với các yếu tố cá nhân và theo ngữ cảnh. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự khác 

biệt không đáng kể về thái độ, nhưng về kỹ năng và kiến thức của các chuyên gia giảng dạy 
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thì khác biệt đáng kể. Những người trả lời nhìn chung đều thừa nhận tầm quan trọng của công 

nghệ số trong giảng dạy bất kể xuất thân của họ từ đâu. Các chuyên gia lớn tuổi thường thể 

hiện kỹ năng yếu, nhưng họ cũng thừa nhận nhu cầu phát triển chuyên môn trong việc sử dụng 

công nghệ số. Một kết quả quan trọng của nghiên cứu này là hiểu rõ hơn về năng lực số theo 

quan điểm của các chuyên gia giảng dạy. Những phát hiện của nhóm tác giả đã góp phần phát 

triển thêm các cơ sở lý thuyết và thực hành liên quan đến kỹ năng, thái độ và kiến thức của 

các chuyên gia giảng dạy.  

Thông qua việc tìm hiểu một số công cụ đánh giá năng lực số, có thể thấy việc xây dựng 

một bộ công cụ đánh giá là quá trình gồm nhiều giai đoạn, với nhiều tiêu chí cần được xem 

xét và kiểm chứng cẩn thận. Khi nghiên cứu về góc độ này, nhóm tác giả Saltos-Rivas & cs. 

(2021) đã nghiên cứu tổng quan về độ tin cậy của các bộ công cụ đánh giá năng lực số trong 

GDĐH, kết quả chỉ ra rằng, mặc dù có nhiều bộ công cụ đánh giá năng lực số dành cho sinh 

viên, tuy nhiên gần 80% là đánh giá theo cách cho tự đánh giá, điều này thường cho kết quả 

chính xác không cao. Điều này thường do các tiêu chí đánh giá chưa đồng nhất, hoặc chưa đầy 

đủ yếu tố cấu thành của năng lực số, từ đó sẽ gây khó khăn cho việc đưa ra các kết luận một 

cách chính xác. Đồng quan điểm trên, nhóm tác giả Zhao & cs. (2021) khi nghiên cứu tổng 

quan về năng lực số trong GDĐH đã nhận định rằng, các dữ liệu tự đánh giá không phản ánh 

mức độ thực sự về năng lực số. Nhóm tác giả gợi ý rằng, để đánh giá chính xác về năng lực số 

của từng nhóm đối tượng tham gia khảo sát, các nghiên cứu cần tiếp tục hoàn thiện các bộ 

công cụ đánh giá năng lực số mang tính thực tế hơn, đồng thời phải chú trọng công tác kiểm 

chứng độ giá trị và độ tin cậy của các bộ công cụ. Tại Việt Nam, để có cơ sở đảm bảo tính 

thống nhất trong việc phát triển năng lực số cho người học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban 

hành quy định về khung năng lực số cho người học. Đây được xem là một văn bản quan trọng 

áp dụng cho các cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo và người học trong hệ thống giáo dục 

quốc dân. Theo đó, khung năng lực số được sử dụng để xây dựng chuẩn chương trình đào tạo, 

phát triển tài liệu học tập, và đánh giá năng lực số của người học, bao gồm 6 miền năng lực, 

gồm: Khai thác dữ liệu và thông tin; Giao tiếp và hợp tác trong môi trường số; Sáng tạo nội 

dung số; An toàn; Giải quyết vấn đề; Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

2025). 

2.2.3. Nghiên cứu về phát triển năng lực số cho đội ngũ viên chức quản lý giáo dục 

Theo Lê (2021a), khung năng lực số cho viên chức giáo dục làDigCompEdu, trong ngữ 

cảnh này, khái niệm viên chức giáo dục là nhà giáo dục, gồm người dạy và người quản lý giáo 

dục. Khung năng lực số DigCompEdu cung cấp một tập hợp các năng lực số riêng biệt dành 

cho nhà giáo dục, từ đó có thể giúp họ áp dụng để phát triển ngành nghề của mình một cách 

hiệu quả trong môi trường số. Khung DigCompEdu được nhóm thành 6 lĩnh vực: (1) Sử dụng 

các công nghệ số để giao tiếp, tương tác và phát triển nghề nghiệp; (2) Tìm nguồn, tạo lập dữ 

liệu và chia sẻ các tài nguyên số; (3) Quản lý, điều phối sử dụng các công nghệ số trong công 

việc; (4) Sử dụng các công nghệ số và các chiến lược số để cải thiện việc đánh giá, kiểm tra; 

(5) Sử dụng các công nghệ số để cải thiện sự hòa nhập, cá nhân hóa và sự tích cực tham gia 

của người học; (6) Xúc tác cho những người học sử dụng sáng tạo và có trách nhiệm các công 

nghệ số để tạo ra nội dung, thông tin, truyền thông để giải quyết vấn đề vì sự phát triển. Ngoài 

ra, DigCompEdu còn phân loại theo các năng lực: năng lực nghề nghiệp của nhà giáo; năng 

lực sư phạm của nhà giáo; năng lực của người học. 

Trên thế giới, nhiều quốc gia đã đưa ra nhiều chiến lược để cố gắng hoàn thiện khung 

năng lực số của mình nhằm phát triển năng lực số cho công dân của họ. Sau khi khảo sát tại 

47 quốc gia, UNESCO thấy nhiều trường hợp vì phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau nên 

các quốc gia cùng lúc áp dụng nhiều khung năng lực số khác nhau. UNESCO đã đề xuất một 

phiên bản khung năng lực số dựa trên khung năng lực số đã có của Châu Âu DigComp 2.0 và 
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bổ sung thêm vào các nhóm năng lực cụ thể: Vận hành thiết bị và phần mềm; Năng lực thông 

tin và dữ liệu; Giao tiếp và hợp tác; Sáng tạo nội dung số; An ninh; Giải quyết vấn đề; Năng 

lực liên quan đến nghề nghiệp (UNESCO, 2018). 

Nhóm tác giả McCarthy & cs. (2023) khi nghiên cứu về CĐS trong giáo dục, đã xác 

định các thành phần quan trọng đối với người lãnh đạo giáo dục (viên chức quản lý), những 

người có thể làm thay đổi hệ thống giáo dục. Bài viết cho thấy, các nhà lãnh đạo giáo dục nhận 

ra rằng CĐS là cần thiết để nâng cao hiệu quả và hiệu suất của thông tin, dịch vụ và trải nghiệm 

cá nhân quan trọng đối với các bên liên quan. Nhóm tác giả cũng thừa nhận rằng, các nhà lãnh 

đạo của hệ thống trường học và nhà hoạch định chính sách muốn vượt qua các đổi mới kỹ 

thuật số và nắm bắt tư duy chuyển đổi, tận dụng công nghệ như một công cụ hỗ trợ. Theo cách 

tiếp cận của Barkalov & cs. (2020) thì cho rằng, việc CĐS trong giáo dục đòi hỏi một chuỗi 

các thay đổi được thiết kế cẩn thận trong văn hóa, nhân sự và công nghệ của ngành giáo dục, 

dựa trên các mô hình giáo dục và hoạt động mới và dẫn đến sự chuyển đổi của các hoạt động 

tổ chức, hướng chiến lược và đề xuất giá trị. Và ở đây, những người tham gia trực tiếp (giáo 

viên, viên chức quản lý) vào quá trình giáo dục trở nên quan trọng và nhu cầu chuẩn bị cho họ 

để làm việc trong điều kiện làm việc mới. Vấn đề chính là họ sẽ không thể tự mình giải quyết 

tất cả các vấn đề phát sinh từ việc số hóa trong giáo dục. Trong khi đó nhóm Tulowitzki & cs. 

(2022) khi nghiên cứu về việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý nhà trường ở Đức thì 

cho rằng, vai trò của ICT có tác động ngày càng tăng đối với trường học, lãnh đạo nhà trường 

với tư cách là người thúc đẩy đổi mới. Nghiên cứu này tập trung vào các hoạt động quản lý, 

lãnh đạo nhà trường với việc ứng dụng CNTT và các thách thức có liên quan. Bài viết đã phân 

tích tần suất các hiệu trưởng trường học ở Đức sử dụng CNTT so với các hiệu trưởng ở các 

quốc gia khác. Kết quả chỉ ra rằng, nhìn chung, các hiệu trưởng ở Đức sử dụng CNTT trong 

các hoạt động quản lý ở mức độ tương tự như các đồng nghiệp quốc tế của họ. Tuy nhiên, họ 

dường như giao tiếp với các cơ quan quản lý giáo dục thường xuyên hơn so với các đồng 

nghiệp quốc tế, trong khi các hoạt động mang tính đại diện thì lại khá hiếm. Dữ liệu định tính 

chỉ ra những rào cản đáng kể trong việc khai thác triệt để tiềm năng năng lực CNTT cho hoạt 

động lãnh đạo, quản lý và cải thiện trường học như: thiếu năng lực và thiếu hỗ trợ đầy đủ. Dữ 

liệu định tính của kết quả nghiên cứu còn cung cấp những hiểu biết bổ sung về những lý do có 

thể cản trở việc ứng dụng CNTT một cách hiệu quả.  

Nhóm tác giả Yin & cs. (2024) đã nghiên cứu về tiến trình số hóa quản lý nguồn nhân 

lực tại các trường cao đẳng và đại học trong bối cảnh CĐS. Nhóm tác giả cho rằng, việc xây 

dựng số hóa quản lý nguồn nhân lực có thể cải thiện hiệu quả công tác quản lý, sau đó tối ưu 

hóa việc phân bổ nguồn nhân lực trong các trường cao đẳng và đại học. Về vấn đề này, dựa 

trên bối cảnh của quá trình CĐS, bài báo này phân tích sự cần thiết của việc xây dựng số hóa 

quản lý nguồn nhân lực, mô tả hướng thay đổi số hóa quản lý nguồn nhân lực trong các trường 

cao đẳng và đại học hiện đại và khám phá con đường xây dựng số hóa quản lý nguồn nhân 

lực, để cung cấp thêm tài liệu tham khảo về CĐS trong quản lý nguồn nhân lực trong các 

trường cao đẳng và đại học. Bài báo của Krotenko (2022) đã phân tích những rào cản đối với 

sự số hóa kinh tế và quản lý giáo dục ảnh hưởng đến thành công của quá trình CĐS. Giáo dục 

được coi là yếu tố dẫn đầu trong phát triển kinh tế - xã hội, do đó, nhu cầu số hóa được đặt ra 

đầu tiên đối với giáo dục. Kết quả của cuộc khảo sát sinh viên chuyên ngành quản lý tại trường 

đại học cho thấy: năng lực chuyên môn cần thiết đối với nhà quản lý hiện đại trong thời đại 

cách mạng số cần được mở rộng, đặt ra câu hỏi về việc bổ sung các môn học hợp lý tương ứng 

với nhu cầu thực tế trong các chương trình đào tạo của trường đại học quản lý. Khi nghiên cứu 

về sự thiết yếu của công nghệ trong quản lý trường học, nhóm Nguyen & cs. (2023) cho rằng, 

để phát triển và tiến bộ, các nhà quản lý giáo dục phải có khả năng thích ứng với hoàn cảnh 

mới và vượt qua những trở ngại khi công nghệ ngày càng phát triển. Những phát hiện của 

nghiên cứu đã nhấn mạnh tác động đáng kể của công nghệ đối với việc quản lý trường học, 
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mang lại những lợi ích như tăng cường tương tác giữa người dạy và người học, chuẩn bị nền 

tảng cho sự phát triển của giáo dục. Theo Tai & cs. (2023) cho rằng, việc ứng dụng CNTT vào 

hoạt động điều hành, quản lý, đào tạo không chỉ giúp các trường đại học nâng cao hiệu quả 

công tác quản lý, công tác đào tạo mà còn làm thay đổi tư duy, năng lực công tác, cải tiến 

phương pháp làm việc của viên chức: từ chuyên gia, giảng viên đến viên chức quản lý, những 

người có thể thẩm quyền đưa ra các quyết định quan trọng có thể làm thay đổi cả hệ thống 

giáo dục trên nền tảng số. Nhóm tác giả cho rằng, CĐS sẽ giúp nhà trường tận dụng được tối 

đa nguồn lực để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về đào tạo nguồn nhân lực phục vụ để phát 

triển trong nhiều lĩnh vực.  

Qua nghiên cứu, chúng tôi nhận ra rằng, các phương diện năng lực số cần phát triển cho 

đội ngũ viên chức quản lý giáo dục ở các cơ sở GDĐH đó là: Nhận thức và tư duy số, phải 

hiểu đúng về CĐS trong GDĐH, nhận thức được vai trò của dữ liệu, công nghệ số trong quản 

trị đại học, phải có tư duy đổi mới, tư duy hệ thống, sẵn sàng thay đổi mô hình quản lý truyền 

thống. Năng lực sử dụng công nghệ số phải được chú trọng, như sử dụng thành thạo hệ thống 

quản lý đào tạo, hệ thống quản lý nhà trường, công cụ văn phòng số, họp trực tuyến, quản lý 

công việc,… Ngoài ra, cần quan tâm năng lực quản lý và ra quyết định dựa trên dữ liệu và xây 

dựng tầm nhìn, chiến lược CĐS của đơn vị, thúc đẩy văn hóa đổi mới sáng tạo trong nhà 

trường. Song song với đó, các yếu tố ảnh hưởng và điều kiện cần phải chú trọng đó là: Chính 

sách và thể chế phải được ban hành kịp thời; Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hợp lý; Hạ 

tầng và công nghệ phải đáp ứng; Nguồn lực tài chính phải được phân bổ, đầu tư hợp lý, hiệu 

quả. 

2.3. Thảo luận 

Đánh giá của chúng tôi từ các nghiên cứu về CĐS trong giáo dục, năng lực số và phát 

triển năng lực số cho đội ngũ viên chức quản lý giáo dục ở cơ sở GDĐH đều thống nhất rằng, 

CĐS trong giáo dục đang được diễn ra mạnh mẽ trên thế giới, trong nước thì Đảng và nhà 

nước ta cũng đã đưa ra nhiều quyết sách, đề án CĐS trên nhiều lĩnh vực trong đó có lĩnh vực 

giáo dục. Hiện nay, trong các cơ sở giáo dục, năng lực số của người dạy và cả người học đang 

được quan tâm hàng đầu. Tuy nhiên, đến thời điểm chúng tôi nghiên cứu thì Bộ Giáo dục và 

Đào tạo chỉ mới ban hành quy định về khung năng lực số cho người học (Bộ Giáo dục và Đào 

tạo, 2025), chưa có quy định về khung năng lực số cho người dạy tại các cơ sở GDĐH. Ngoài 

ra, chúng tôi nhận thấy rằng, các nghiên cứu trước chủ yếu tập trung vào CĐS trong giáo dục, 

trong GDĐH, đánh giá vai trò, tầm quan trọng của CĐS, năng lực số trong các cơ sở giáo dục 

nói chung, chưa có nghiên cứu cụ thể về phát triển năng lực số cho đội ngũ viên chức quản lý 

trong các trường đại học, cao đẳng. Do đó chúng tôi cho rằng, các nghiên cứu trước còn 

“khoảng trống” đó là chưa có đề xuất các giải pháp để phát triển năng lực số cho đội ngũ viên 

chức quản lý ở các cơ sở GDĐH. 

Định hướng cho các nghiên cứu về phát triển năng lực số cho đội ngũ viên chức quản 

lý giáo dục ở cơ sở GHĐH cần tập trung vào các vấn đề cốt lõi: (1) Nghiên cứu giải quyết 

những vấn đề lý luận về năng lực số, phát triển năng lực số cho đội ngũ viên chức quản lý giáo 

dục ở cơ sở GDĐH; (2) Nghiên cứu đánh giá thực trạng việc phát triển năng lực số cho đội 

ngũ viên chức quản lý giáo dục ở cơ sở GDĐH; (3) Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phát 

triển năng lực số cho đội ngũ viên chức quản lý giáo dục ở cơ sở GDĐH đáp ứng yêu cầu CĐS 

của ngành giáo dục hiện nay. 

3. Kết luận 

Xu thế CĐS trong giáo dục và kết quả nâng cao năng lực số cho đội ngũ viên chức quản 

lý giáo dục có tác động tích cực đến công tác quản lý ở các cơ sở GDĐH, nhất là vận dụng 

năng lực số vào việc giải quyết các vấn đề thực tiễn trong công tác quản lý nhà trường một 
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cách hiệu quả. Các nghiên cứu đã phân tích, không chỉ làm rõ các khái niệm và tầm quan trọng 

của năng lực số đối với viên chức quản lý giáo dục, mà còn cho thấy vai trò của việc phát triển 

năng lực số cho viên chức quản lý giáo dục trong hoạch định các chính sách, chiến lược phát 

triển cơ sở giáo dục. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu tổng quan đã nhận ra được những vấn đề 

còn tồn tại trong các nghiên cứu trước. Theo đó, kết quả của các nghiên cứu trước còn “khoảng 

trống” đó là chưa có đề xuất các giải pháp để phát triển năng lực số cho đội ngũ viên chức 

quản lý ở các cơ sở GDĐH. Từ đó, chúng tôi xác định hướng nghiên cứu tiếp theo cần thực 

hiện đó là cần tập trung vào nghiên cứu những vấn đề về lý luận và đánh giá thực trạng việc 

phát triển năng lực số cho đội ngũ viên chức quản lý ở cơ sở GDĐH, từ đó đề xuất các giải 

pháp nhằm phát triển năng lực số cho đội ngũ viên chức quản lý ở cơ sở GDĐH. Kết quả này 

cho thấy rằng, phát triển năng lực số cho viên chức quản lý giáo dục nhằm nâng cao chất lượng 

giáo dục tại các cơ sở ở các cơ sở GDĐH cần thực hiện một cách đồng bộ, từ việc ban hành 

các chủ trương, chính sách đến việc xây dựng kế hoạch bồi dưỡng năng lực số cho đội ngũ 

viên chức quản lý, việc đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu CĐS phải được 

chú trọng đúng mức ở các cơ sở GDĐH.  
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